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MẠCH KIẾN THỨC: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Bài 6. Tính theo phương trình hoá học
Bài 8. Acid
Bài 9. Base. Thang pH Bài 10. Oxide
Bài 11. Muối
B. BÀI TẬP THAM KHẢO.
I. Trắc nghiệm khách quan có nhiều sự lựa chọn.
TÍNH THEO PTHH:
Câu 1: Trung hoà hoàn toàn 200 mL dung dịch KOH 0,5M bằng 200 gam dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch (a%) là:
	A. 1,825%.           B. 3,650%.           	C. 18,25%.         	D. 36,50%.
Câu 2: Cho 200 mL dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250 mL dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:
A. 17,645 g.	       B. 16,475 g.	                     C. 17,475 g.	                   D. 18,645 g.
Câu 3: Mg phản ứng với HCl theo phản ứng: Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 Sau phản ứng thu được 2,479 lít (đkc) khí hydrogen thì khối lượng của Mg đã tham gia phản ứng là
A. 2,4 gam.	         B. 12 gam.	                     C. 2,3 gam.	                   D. 7,2 gam.
Câu 4: Cho phương trình CaCO3 → CO2 + H2O. Để điều chế 2,479L CO2 thì số mol CaCO3 cần dùng là
A. 1 mol                          B. 0,1 mol                          C. 0,001 mol                          D. 2 mol
ACID
Câu 5: Phân tử acid gồm có
A. một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hydroxide (–OH).
B. một hay nhiều nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid, các nguyên tử hydrogen này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.
C. một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc acid.
D. một hay nhiều nguyên tử hydrogen liên kết với một nguyên tử phi kim.
Câu 6: Acid là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?
A. Xanh.	B. Đỏ.	C. Tím.	D. Vàng.
Câu 7: Dãy chất toàn bao gồm các acid là:
A. HCl, NaOH.	B. CaO, H2SO4.
C. H3PO4, HNO3.	D. NaCl, KOH.
BASE-THANG pH
Câu 8: Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."
A. Đơn chất, hydrogen, OH−.	B. Hợp chất, hydroxide, OH−.
C. Đơn chất, hydroxide, H+.	D. Hợp chất, hydrogen, H+.
Câu 9: Base làm chất nào từ không màu thành màu hồng?
A. Quỳ tím.	B. Phenolphthalein.
C. Tinh bột.	D. Nước.
Câu 10: Acid dạ dày rất cần cho việc tiêu hoá thức ăn. Tuy nhiên nếu dư thừa acid có thế tăng nguy cơ gây các vấn đề khác như trào ngược, viêm loét, xuất huyết dạ dày, ... thậm chí là ung thư dạ dày. Người mắc bệnh dạ dày thường được bác sĩ khuyên không nên sử dụng thức ăn có vị chua. Thuốc chữa bệnh dạ dày thường có thành phần:
  A. Al(OH)3 và Mg(OH)2.	                                 B. NaOH và Mg(OH)2.
C. Mg(OH)2 và KOH.	                D. NaOH và Al(OH)3.
Câu 11: Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:
A. HCl, HNO3.	          B. NaCl, KNO3.	   C. NaOH, Ba(OH)2.      D. H2O, H2SO4.
Câu 12: Nhóm các dung dịch nào sau đây có pH < 7?
A. NaOH, HCl.	          B. HCl, NaOH.               C. HCl, HNO3.	                 D. KOH, NaCl.
OXIDE
Câu 13: Thành phần của Oxide bắt buộc phải chứa nguyên tố nào dưới đây?
A. Oxygen                          B. Halogen                  C. Hydrogen                   D. Sulfur
Câu 14: Đáp án nào dưới đây có tên gọi đúng với công thức của Oxide?
A. CO: carbon (II) oxide.                                          B. CuO: đồng(II) oxide.
C. FeO: Iron (III) oxide.                                            D. CaO: Calcium trioxide.
Câu 15: Tên gọi của Oxide có công thức P2O5 là
A. Diphosphorus trioxide.                                           B. Phosphorus Oxide.
C. Diphosphorus oxide.                                              D. Diphosphorus pentaoxide.
Câu 16: Oxide là gì?
A. Hỗn hợp của nguyên tố Oxygen với một nguyên tố khác.
B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hóa học khác.
C. Hợp chất của Oxygen với một nguyên tố hóa học khác.
D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hóa học khác.
Câu 17: Khẳng định nào đúng về định nghĩa của Oxide acid?
A. Oxide acid thường tạo bởi một phi kim với nguyên tố oxygen.
B. Oxide acid thường tạo bởi một kim loại với nguyên tố oxygen.
C. Oxide acid thường tạo bởi một hợp chất với nguyên tố oxygen.
D. Oxide acid khi tác dụng với nước tại ra dung dịch base tương ứng.
Câu 18: Oxide nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?
A. CO2                                  B. O2                          C. Na2O                                   D. H2
Câu 19: Những dãy chất nào sau đây đều là oxide acid?
A. CO2, SO3, Na2O,NO2.	B. CO2, SO2, H2O, P2O5.
C. SO2, P2O5, CO2, N2O5.	D. H2O, CaO, FeO, CuO.
Câu 20: Dãy oxide vừa tác dụng với acid, vừa tác dụng với kiềm là:
A. Al2O3, ZnO.	B. Al2O3, CaO.
C. CaO, Na2O.	D. K2O, ZnO.
Câu 21: Dãy oxide tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành dung dịch acid là:
A. CuO, Fe2O3, SO2, CO2.	B. CaO, CuO, CO, N2O5.
C. CO2, SO2, P2O5, SO3.	D. SO2, MgO, CuO, Ag2O.
Bài 22: Một hợp chất Oxide chứa 50% về khối lượng của S. Xác định CTHH của Oxide là:
A. SO2                             B. SO3                                 C. SO	                            D. S5O5
MUỐI
Câu 23: Chất nào dưới đây là muối?
A. K2O.	             B. HCl.	                         C. K2SO4.	                 D. H2SO4.
Câu 24: Trong tự nhiên muối sodium chloride có nhiều trong:
A. Nước biển.	B. Nước mưa.	C. Nước sông.	D. Nước giếng.
Câu 25: Muối không tan trong nước là:
A. CuSO4.	B. CaSO4.	C. Ca(NO3)2.	D. BaSO4.
Câu 26: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian, lấy thanh kim loại ra làm khô, cân lại thấy tăng x gam. Giá trị x là:
A. khối lượng kim loại Cu bám vào.
B. khối lượng CuSO4 bám vào.
C. hiệu số giữa khối lượng kim loại Cu bám vào và khối lượng Fe tan ra.
D. hiệu số giữa khối lượng kim loại Fe tan ra và khối lượng Cu bám vào.
Câu 27: Cho mảnh nhôm vào trong dung dịch CuSO4 sẽ xảy ra hiện tượng:
A. Có kim loại màu trắng xám bám ngoài mảnh nhôm, dd dần chuyển màu xanh.
B. Có kim loại màu xanh bám ngoài mảnh nhôm, dd màu vàng nâu nhạt dần.
C. Có kim loại màu đỏ bám ngoài mảnh nhôm, dd màu xanh nhạt dần.
D. Có sủi bọt khí.
II. Trắc nghiệm khách quan dạng Đúng/Sai
Câu 1: 
	Nội dung
	Đúng/Sai

	a. Để nhận biết các dung dịch: HCl, H2SO4, NaCl, NaOH cần dùng quỳ tím và dung dịch H2O.
	

	b. Để nhận biết các dung dịch: HCl, Ca(OH)2, Na2SO4 thì ta cần dùng quỳ tím.
	

	c. Oxide NO2 khi tan trong nước làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh.
	

	d. Dung dịch acid tạo thành khi cho P2O5 tác dụng với nước là: H3PO4.
	



Câu 2: 
	Nội dung
	Đúng/Sai

	a. Giá trị pH tăng thì độ acid giảm.
	

	b. Giá trị pH giảm thì độ base giảm.
	

	c. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá đỏ.
	

	d. Dung dịch có pH > 7 làm quỳ tím hóa đỏ.
	



III. Câu trả lời ngắn
Câu 1: Cho các công thức hóa học sau sau: HCl, NaOH, Cu, HNO3, NaCl, KOH, BaCl2, Na2O, SO2, Mg(OH)2, O2, H2O, P2O5, CaCO3, Cu(OH)2, H2CO3 
a, Có bao nhiêu công thức hóa học là của acid?
b, Có bao nhiêu công thức hóa học là của base?
c, Có bao nhiêu công thức hóa học là của muối?
d, Có bao nhiêu công thức hóa học là của oxide?
IV. Tự Luận
Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi điều kiện nếu có):
a) NaOH + HCl	
b) Fe + CuCl2	
c) BaCl2 + H2SO4  
d) Mg + HCl  
e) BaO + H2O	
f) Fe2O3 + H2SO4    
g) CaO + HCl	
h)   SO2 + H2O    
Câu 2: Cho Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch X.
a) Viết PTHH xảy ra.
b) Tính khối lượng Fe2O3 đã dùng.
c) Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan.
Câu 3: Cho CuO tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được dung dịch Y.
a) Viết PTHH xảy ra.
b) Tính khối lượng CuO đã dùng.
c) Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối khan.

====================================================

MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Bài 20. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
Bài 21. Dòng điện, nguồn điện
Bài 22. Mạch điện đơn giản.
Bài 23. Tác dụng của dòng điện.
Bài 24. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
Bài 25. Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
B. MỘT SỐ CÂU HỎI BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm khách quan có nhiều sự lựa chọn.
Câu 1. Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng
    A. đẩy các vật khác.                           C. vừa hút vừa đẩy các vật khác.
    B. hút các vật khác.                            D. không hút, không đẩy các vật khác.
Câu 2. Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra vì
A. lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng ra.
B. các sợi tóc trơn hơn và bị cuốn thẳng ra.
C. tóc đang rối, bị chải thì thẳng ra.
D. khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên nó hút và kéo làm cho sợi tóc thẳng ra.
Câu 3. Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe, sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy như bị điện giật. Nguyên nhân là do
A. bộ phận điện của xe bị hư hỏng.
B. thành xe cọ xát vào không khí nên xe bị nhiễm điện.
C. do một số vật dụng bằng điện gần đó đang hoạt động.
D. do ngoài trời sắp có cơn dông.
Câu 4. Làm thế nào để biết một vật bị nhiễm điện?
A. Đưa vật lại gần các vụn giấy, nếu vật hút các mẩu giấy thì kết luận vật bị nhiễm điện.
B. Đưa vật đến gần các vật khác đã bị nhiễm điện, nếu chúng hút hay đẩy nhau thì kết luận vật nhiễm điện.
C. Đưa vật lại gần các vụn giấy, nếu vật đẩy các mẩu giấy thì kết luận vật bị nhiễm điện.
D. Câu A và C đều đúng.
Câu 5. Các đám mây tích điện là do nguyên nhân
A. gió thổi làm lạnh các đám mây.
B. hơi nước chuyển động cọ xát với không khí.
C. khi nhiệt độ đám mây tăng.
D. khi áp suất của đám mây thay đổi đột ngột.
Câu 6. Vật nhiễm điện là vật
A. có khả năng làm biến dạng các vật khác.
B. có khả năng truyền vận tốc cho các vật khác.
C. có khả năng hút hay đẩy các vật khác hoặc phóng tia lửa điện sang các vật khác.
D. có khả năng làm biến dạng hoặc truyền chuyển động cho các vật khác.
Câu 7. Dòng điện trong kim loại là gì?
A. Dòng các proton chuyển động có hướng.
B. Dòng các notron dịch chuyển có hướng.
C. Dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.
D. Dòng các nguyên tử tự do do dịch chuyển có hướng.
Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Chiều dòng điện là chiều từ………qua……và……tới của nguồn điện
A. Cực dương, dẫn dây, cực âm, thiết bị điện.
B. Cực dương, dẫn dây, thiết bị điện, cực âm.
C. Cựa âm, dẫn dây, thiết bị điện. cực dương.
D. Cực âm, thiết bị điện, dẫn dây, cực dương.
Câu 9. Chọn câu trả lời sai?
Cho một đoạn mạch điện như hình 
[image: Cho mạch điện sau Đèn Đ1 và đèn Đ2, điện trở khóa K bằng 0]
Đèn Đ1 và đèn Đ2. Điện trở khóa K bằng không
A. Khi K đóng: đèn Đ1 tắt, đèn Đ2 sáng.
B. Khi K ngắt: đèn Đ1, đèn Đ2 đều sáng.
C. Khi K đóng: đèn Đ1 sáng, đèn Đ2 tắt.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 10. Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bóng đèn chỉ nóng lên.
B. Bóng đèn chỉ phát sáng.
C. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.
D. Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.
Câu 11. Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?
A. Nồi cơm điện.		B. Quạt điện.
C. Máy thu hình (tivi).		D. Máy bơm nước.
Câu 12. Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng nhiệt.		B. Tác dụng phát sáng.
C. Tác dụng nhiệt và phát sáng.	D. Một tác dụng khác.
Câu 13. Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện. Có thể giải thích hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng hóa học.		B. Tác dụng sinh lí.
C. Tác dụng từ.		D. Tác dụng từ và tác dụng hóa học.
Câu 14. Trong y học, tác dụng sinh lý của dòng điện được sử dụng trong:
A. Chạy điện khi châm cứu.	                                              B. Chụp X – quang.
C. Đo điện não đồ.		D. Đo huyết áp.
Câu 15. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo ra các thiết bị sịnh hoạt hằng ngày như:
A. Điện thoại, quạt điện.	B. Mô tơ điện, máy bơm nước.
C. Bàn là, bếp điện.		D. Máy hút bụi, nam châm điện.
Câu 16. Cường độ dòng điện cho ta biết:
A. Độ mạnh yếu của dòng điện.                            B. Dòng điện do nguồn điện nào gây ra.
C. Dòng điện do các hạt mang điện dương hoặc âm tạo nên.
D. Tác dụng nhiệt hoặc hóa học của dòng điện.
Câu 17. Chọn câu trả lời đúng: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:
A. Tác dụng của dòng điện.	B. Hiệu điện thế.
C. Cường độ dòng điện.		D. Điện thế.
Câu 18. Để đo dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc
A. ampe kế song song với vật dẫn.                  B. ampe kế nối tiếp với vật dẫn.
C. vôn kế song song với vật dẫn.                    D. vôn kế nối tiếp với vật dẫn.
Câu 19. Đơn vị của cường độ dòng điện là:
A. ampe (A).	B. vôn (V).	C. newton (N).	D. culong (C).
Câu 20 : Để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, cách mắc ampe kế trong mạch nào sau đây là sai?
[image: Vật lý 7]
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 21. Chọn phương án sai?
A. 1A = 1000mA.		B. 1A = 103 mA.
C. 1mA = 103 A.		D. 1mA = 0,001A.
Câu 22. Chọn đáp số sai:
A. 1,5A = 1500mA.		B. 0,15A = 150mA.
C. 125mA = 0,125A.		D. 1250mA = 12,5A.
Câu 23. Chọn đáp số đúng:
A. 1,25A = 125mA.		B. 0,125A = 1250mA.
C. 125mA = 0,125A.		D. 1250mA = 12,5A.
Câu 24. Chọn đáp án đúng:
A. 0,175A = 1750mA.		B. 0,175A = 175mA.
C. 250mA = 2,5A.		D. 2500mA = 25A.
Câu 25. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ……….. tại các vị trí khác nhau.
A. bằng nhau.	B. khác nhau.	C. có thể thay đổi.	D. Tất cả đều sai.
Câu 26. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch…….. các hiệu điện thế trên mỗi đèn.
A. bằng tổng.	B. gấp đôi.	C. bằng hiệu.	D. bằng nửa.
Câu 27. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì giữa cường độ dòng điện mạch chính và các mạch rẽ có mỗi quan hệ nào dưới đây?
A. Cường độ dòng điện mạch chính nhỏ hơn tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.
B. Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.
C. Cường độ dòng điện mạch chính bằng các cường độ dòng điện qua mỗi mạch rẽ.
D. Cường độ dòng điện mạch chính lớn hơn tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.
Câu 28. Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:
A. Chúng có 1 điểm chung với nhau.                                B. Chúng có 2 điểm chung với nhau.
C. Chúng được đặt trên hai đường thẳng song song với nhau.
D. Chúng có 3 điểm chung với nhau.
Câu 29. Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu
A. chúng có 1 điểm chung với nhau.              C. chúng được đặt trên cùng một đường thẳng.
B. chúng có 2 điểm chung với nhau.               D. chúng có 3 điểm chung với nhau.
Câu 30. Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?
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A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ3.
B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và Đ3.
C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 bằng trung bình cộng của cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và Đ3.
D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau.
Câu 31. Hai bóng đèn trong mạch điện có sơ đồ nào sau đây không mắc song song?
[image: 1]
A. Hình A.	B. Hình B.	C. Hình C.	D. Hình D.
Câu 32. Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong các sơ đồ sau không mắc nối tiếp với nhau?
[image: 1]
A. Hình A.	B. Hình B.	C. Hình C.	D. Hình D.
Câu 33. Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì?
A. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lên thì cầu chì sẽ đứt.
B. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1A.
C. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn bằng 1A.
D. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1A. 
II. Trắc nghiệm khách quan dạng Đúng/Sai.
Câu 34. Hãy khoanh vào từ "Đúng" hoặc "Sai" để đánh giá các câu dưới đây khi nói về sự nhiễm điện do cọ xát.
	STT
	Nói về nhiễm điện do cọ xát
	Đánh giá

	1
	Thanh nam châm luôn bị nhiễm điện do nó hút được vụn sắt.
	Đúng
	Sai

	2
	Khi cọ xát thanh thuỷ tinh vào mảnh vải lụa thì cả hai vật đều bị nhiễm điện.
	Đúng
	Sai

	3
	Đưa một chiếc đũa nhựa sau khi cọ xát vào mảnh vải len lại gần các vụn giấy thì nó đẩy các vụn giấy ra xa.
	Đúng
	Sai

	4
	Muốn biết một vật có bị nhiễm điện hay không, ta đưa vật đó lại gần các mẩu giấy vụn thì nó hút hoặc đẩy các vụn giấy.
	Đúng
	Sai


Câu 35: Hãy khoanh vào từ "Đúng" hoặc "Sai" để đánh giá các câu dưới đây khi nói về dòng điện, nguồn điện.
	STT
	Nói về dòng diện, nguồn điện
	Đánh giá

	1
	Dòng điện chỉ là dòng chuyển dời có hướng của các electron.
	Đúng
	Sai

	2
	Muốn duy trì dòng điện trong các thiết bị tiêu thụ điện phải có nguồn điện.
	Đúng
	Sai

	3
	Pin là nguồn điện, có thể tạo ra dòng điện làm sáng bóng đèn, làm quay quạt điện.
	Đúng
	Sai

	4
	Dòng điện trong dây dẫn bằng kim loại là dòng chuyển động theo hướng xác định của các hạt nhân nguyên tử và các electron.
	Đúng
	Sai


Câu 36. Hãy khoanh vào từ "Đúng" hoặc "Sai" để đánh giá các câu dưới đây khi nói về mạch điện, sơ đồ mạch điện.
	STT
	Nói về mạch điện, sơ đồ mạch điện
	Đánh giá

	1
	Mạch điện bao gồm các bộ phận: nguồn điện, các vật tiêu thụ điện và các dây dẫn nối các vật tiêu thụ điện với hai cực nguồn điện.
	Đúng
	Sai

	2
	Mạch điện kín chỉ bao gồm các dụng cụ tiêu thụ điện được nối lại với nhau bằng dây dẫn.
	Đúng
	Sai

	3
	Sơ đồ mạch điện là ảnh chụp mạch điện thật hoặc là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ.
	Đúng
	Sai

	4
	Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận trong mạch điện.
	Đúng
	Sai


Câu 37. Khoanh vào từ "Đúng" hoặc "Sai" với mỗi nhận định dưới đây về các loại bóng đèn điện.
	Nhận định
	Đánh giá

	a) Bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn LED đểu ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
	Đúng
	Sai

	b) Dùng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện hơn dùng đèn sợi đốt.
	Đúng
	Sai

	c) Đèn compact cũng là đèn huỳnh quang nhưng được thu nhỏ.
	Đúng
	Sai

	d) Dây tóc bóng đèn sợi đốt được làm bằng kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao.
	Đúng
	Sai


III. Tự luận:
[image: ]Câu 38. Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ sau.
a. Cần dùng mấy ampe kế để có thể đo đồng thời cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua mỗi bóng đèn Đ1, Đ2? Vẽ sơ đồ mắc các ampe kế này.
b. Nếu cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 là 0,1 A, cường độ dòng điện ở mạch chính là 0,2 A. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua đèn 2 là bao nhiêu?
c. Vẽ Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu đèn 1, vôn kế đo hiệu điện thế của nguồn điện. Nếu hiệu điện thế của 2 đầu đèn 1 là 6 V. Hỏi hiệu điện thế hai đầu đèn 2?
Câu 39. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ sau
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a. Nếu cường độ dòng điện qua đèn 2 là 0,2 A, số chỉ ampe kế A1 là 0,3 A. Hỏi số chỉ của ampe kế A là bao nhiêu?
b. Biết hiệu điện thế của nguồn điện là 12V. Hỏi hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn?
Câu 40. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ
[image: 1]
a. Vẽ mạch điện mắc thêm A đo cường độ dòng điện của mạch chính và mắc vôn kế V1 đo hiệu điện thế hai đầu đèn 1, vôn kế V3 đo hiệu điện thế hai đầu đèn 3. 
b. Nếu A chỉ 0,5 A. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn?
c. Nếu vôn kế V1 chỉ 3V, vôn kế V3 chỉ 4 V. Hiệu điện thế của nguồn là 12 V. Hỏi hiệu điện thế hai đầu đèn Đ2
Câu 41. 
a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 pin, K, đèn led mắc nối tiếp với chuông điện, Am pe kế đo cường độ dòng điện mạch chính, Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu chuông điện.
b. Nếu cường độ dòng điện chạy qua đèn led là 0,2 A. Hỏi số chỉ của am pe kế?
c. Nếu hiệu điện thế của 2 đầu đèn led là 5V, số chỉ vôn kế là 3 V. Hỏi hiệu điện thế của nguồn là bao nhiêu?
========================================

PHẦN VẬT SỐNG
I. Nội dung kiến  thức
- Cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết, hệ thần kinh và các giác quan, hệ nội tiết, da, hệ sinh dục
- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng thực tế
II. Câu hỏi, bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Môi trường trong cơ thể bao gồm
A. Huyết tương, dịch mô và dịch bạch cầu.
B. Huyết tương, kháng thể và dịch bạch huyết.
C. Huyết tương, dịch mô và dịch bạch huyết.
D. Huyết tương, kháng thể và dịch mô.
Câu 2. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan
 A. Thận, ống thận, bóng đái.
B. Cầu thận, thận, bóng đái.
C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
D. Thận, bóng đái, ống đái.
Câu 3. Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là
A. bóng đái.					B. thận.
C. ống dẫn nước tiểu.			D. ống đái.
Câu 4. Hệ thần kinh người bao gồm:
A. Tủy sống và tim mạch.			B. Bộ não và các cơ.
C. Bộ phận trung ương và ngoại biên.	D. Tủy sống và hệ cơ xương.
Câu 5. Hệ thần kinh có chức năng
A. điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan trong cơ thể.	
B. giám sát các hoạt động, thông báo cho não bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.
C. điều hòa nhiệt độ, tuần hoàn, tiêu hóa.		
D. sản xuất tế bào thần kinh.
Câu 6. Cơ quan thuộc bộ phận thần kinh trung ương là:
A. não và tủy sống.				B. não và các dây thần kinh.
C. tủy sống và các dây thần kinh.		D. não và hạch thần kinh.
Câu 7. Khi vào cơ thể, chất gây nghiện thường gây tác động ……. gây hưng phấn hệ thần kinh, gây ảo giác.
Cụm từ còn thiếu điền vào chỗ trống là:
A. ức chế. 		B. kích thích. 		C. cộng hưởng. 	D. tức thời.
Câu 8. Cơ quan giúp cơ thể cảm nhận các kích thích từ môi trường là :
A. cảm giác.			B. não.		C. tủy sống.			D. thận.
Câu 22. Chúng ta thấy được lá cờ hình chữ nhật, sao vàng trên nền đỏ là nhờ cơ quan:
A. thị giác.		B. thính giác.			C. vị giác.		D. khứu giác.
Câu 8. Chúng ta ăn đường thấy ngọt, ăn muối thấy mặn là nhờ cơ quan:
A. thị giác.		B. xúc giác.			C. vị giác.		D. khứu giác.
Câu 10. Chúng ta ngửi thấy mùi thơm của nước hoa là nhờ cơ quan:
A. thị giác.		B. thính giác.			C. xúc giác.		D. khứu giác.
Câu 11. Chúng ta nghe được tiếng hát là nhờ cơ quan:
[bookmark: _GoBack]A. thị giác.		B. thính giác.			C. vị giác.		D. xúc giác.
Câu 12. Vitamin cần đảm bảo đầy đủ trong chế độ dinh dưỡng để đề phòng bệnh, tật về mắt là:
A. Vitamin A.	B. Vitamin D.	C. Vitamin E.	D. Vitamin K.
Câu 13. Điều đúng khi nói về phòng bệnh, tật về mắt là :
A. thời gian ngủ phù hợp, đọc sách với khoảng cách gần.
B. không sử dụng các thiết bị điện thử (ti vi, máy tính).
C. không dùng chung khăn mặt để tránh nhiễm khuẩn gây bệnh.
D. Nếu bị tật khúc xạ không nên đeo kính có độ.
Câu 14. Việc giữ đúng tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa được tật:
A. cận thị.		B. viễn thị.		C. loạn thị.		D. khiếm thị.
Câu 15. Cơ quan cảm giác âm thanh gồm
A. tai ngoài, tai giữa, tai trong.
B. tai và ốc tai.
C. tai, dây thần kinh thính giác và trung khu thính giác ở não bộ.
D. tai, màng nhĩ, ốc tai và tế bào thụ cảm âm thanh.
Câu 16. Tuyến giữ vai trò quan trọng trong các tuyến sau
A. Tuyến tụy.	B. Tuyến giáp.	C. Tuyến yên.	D. Tuyến trên thận.
Câu 35. Tuyến vừa có chức năng nội tiết và ngoại tiết là
A. Tuyến ức.		B. Tuyến tụy.		C. Tuyến giáp.	D. Tuyến yên.
Câu 17. Vỏ bọc bên ngoài của cơ thể là
	A. Da.		B. Máu.
	C. Lớp mỡ dưới da.	D. Lớp bì.
Câu 18. Da được cấu tạo từ
A. Lớp lông, lớp bì, lớp mỡ.                                  B. Lớp mao mạch và biểu bì.
C. Lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.              D. Lớp thụ quan và tuyến mồ hôi.
Câu 19. Bề mặt da có các cơ quan cảm thụ gọi là
	A. Tầng sừng.		B. Tầng tế bào sống.
	C. Thụ quan.		D. Cơ co chân lông.
Câu 20. Lớp thứ ba trong cấu tạo các lớp của da:
	A. Lớp lông.		B. Lớp mỡ dưới da.
	C. Lớp mạch máu.	D. Lớp tuyến nhờn.
Câu 21. Thân nhiệt là
	A. nhiệt độ của cơ thể.
B. nhiệt độ của một cơ quan.
C. nhiệt độ của một hệ cơ quan.
D. nhiệt độ của một vùng trên cơ thể.
Câu 22. Nhiệt độ bình thường của cơ thể người khoảng
	A. 36oC.	B. 37oC.	C. 38oC.	D. 39oC.
Câu 23. Điền vào chỗ trống: Da ……… có khả năng diệt khuẩn cao nên việc vệ sinh, chăm sóc và bảo vệ da là vô cùng cần thiết.
	A. bẩn.	B. nhiều dầu.	C. sạch.	D. nhiều mụn.
Câu 24. Đơn vị sinh sản ở nam là
	A. Tinh trùng.	B. Mào tinh hoàn.	C. Túi tinh.	D. Ống dẫn tinh.
Câu 25. Đơn vị sinh sản ở nữ là
	A. Âm hộ.	B. Trứng.	C. Âm đạo.	D. Tử cung.
Câu 26. Ngoài chức năng tiết hormone sinh dục, hệ sinh dục còn có chức năng
A. Sinh sản đảm bảo duy trì nòi giống qua các thế hệ.
B. Tiết ra hormone estrogen và progesterone ở nam.
C. Tiết ra hormone testosterone ở nữ.
D. Không còn chức năng nào khác ngoài chức năng đã nêu trên.
Câu 27. Hiện tượng thụ tinh chỉ xảy ra khi
A. Tinh trùng gặp trứng vào đúng thời điểm thích hợp.
B. Tinh trùng được phóng ra khỏi đường dẫn tinh.
C. Niêm mạc bong tróc và thoát ra bên ngoài cùng dịch và máu.
D. Hợp tử di chuyển dọc thành tử cung xốp, dày và nhiều mạch máu để làm tổ.
Câu 28. Sau khi trứng rụng mà không được thụ tinh, sẽ xảy ra hiện tượng
	A. Kinh nguyệt.	      B. Thụ thai.	C. Thoái hóa.	D. Sinh tinh.
Câu 29. Điền vào chỗ trống: Hệ sinh dục có chức năng sinh sản, ……, đảm bảo duy trì nòi giống qua các thế hệ.
	A. sản xuất trứng.	B. sản xuất tinh trùng.
	C. tiết hormone sinh dục.	D. tiết dịch nhầy.
Câu 33. Biện pháp quan hệ tình dục an toàn không bao gồm
A. Tiêm vaccine phòng bệnh.
B. Sử dụng chung các vật dụng dính máu.
C. Sử dụng bao cao su khi quan hệ.
D. Đến ngay các cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Mỗi ý trả lời đúng hay sai.
Câu 1. Các phương pháp vệ sinh da đúng cách:
a. Sử dụng kem chống nắng phù hợp với từng loại da
b. Uống đủ nước.
c. Thường xuyên lạm dụng các sản phẩm trang điểm.
d. Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp để tránh gây hư hại đến da.
Câu 2. Đặc điểm các bệnh lây truyền qua đường tình dục:
a. Lây truyền từ vật sang người.
b. Gồm các bệnh như giang mai, HIV/AIDS, viêm gan B,…
c. Sùi mào gà không phải là một bệnh lây truyền qua đường tình dục.
d. Có thể phòng tránh bệnh thông qua việc quan hệ tình dục an toàn.
Câu 3. Khi nói về ghép da:
 a. Ghép da động vật là một xu thế để chữa bỏng ở người.
 b. Ghép da là việc lấy nhiều phần da của cơ thể đem đi cấy ghép đến vùng khác của động vật.
c. Ghép da không được coi là một thành tựu của y học.
d. Ghép da có thể dùng để chữa cho những người có da bị tổn thương nặng do bỏng, nhiễm trùng da, … 
Câu 4.Các biện pháp để bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên:
a. Tìm hiểu thông tin về sức khỏe sinh sản từ nguồn kiến thức bừa bãi.
b. Không sử dụng chất kích thích hoặc xem phim ảnh có nội dung không phù hợp.
c. Quan hệ tình dục bừa bãi.
d. Có hành vi đúng mực với người khác giới, giữ gìn tình bạn trong sáng.
Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn:
1. Cơ quan phân tích gồm mấy bộ phận?
2. Tai gồm mấy thành phần chính?
3. Có mấy loại hoocmon tham gia điều hòa lượng đường trong máu?
4. Da sạch có khả năng diệt bao nhiêu % vi khuẩn bám trên da?
5. Nhiệt độ bình thường của cơ thể người duy trì ở bao nhiêu oC?
6. Hệ thần kinh ở người gồm mấy bộ phận?
7. Một ngày, cơ thể người tạo ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu chính thức?
8. Nước tiểu chỉ được thải ra ngoài cơ thể khi lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới bao nhiêu ml?
9. Quá trình hình thành nước tiểu gồm mấy giai đoạn?
10. Da đảm nhận bao nhiêu % các sản phẩm bài tiết?
Phần IV. Câu hỏi trả lời tự luận.
1. Nêu cấu tạo và chức năng của da?
2. Nêu cấu tạo và chức năng của hệ sinh dục?
3. Nêu nguyên nhân, cách phòng tránh một số bệnh:
- Mụn trứng cá ở tuổi dậy thì
- Bệnh Parkinson, Alzheimer
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